

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán trên mạng Internet – Lớp 5 – Vòng 5

ĐỀ THI VIOLYMPIC 2016 – 2017 _ LỚP 5
VÒNG 5 (Mở ngày 24/10/2016) 
Bài thi số 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:
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Bài thi số 2 : Cóc vàng tài ba:
Câu 1:  Tìm số hạng tiếp theo trong dãy: 1; 2; 3; 5; 8; 13; ….. 

a/ 26  ;  b/ 20   ; c/ 21   ;   d/ 18.  
Câu 2:  Trung bình cộng của hai số là 189. Số thứ nhất là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Vậy số thứ hai là: …...

a/ 279  ;  b/ 91   ; c/ 280   ;   d/ 90.  
Câu 3:  Tìm y, biết:  y ; 102 + 68 = 272. Vậy y = …..  
a/ 20808  ;  b/ 2   ; c/ 46240   ;   d/ 34680.  
Câu 4:  An với Cường có trung bình mỗi bạn 96 viên bi. Số bi của Cường gấp 3 lần số bi của An. Vậy An có số viên bi là: …..
 a/ 48 viên  ;  b/ 96 viên   ; c/ 144 viên   ;   d/ 116 viên.  
Câu 5:  18 người làm xong một đoạn đường trong 5 ngày. Vậy 30 người làm xong đoạn đường đó nhanh hơn số ngày là: …..     

 a/ 2  ;  b/ 3   ; c/ 4   ;   d/ 1.  
Câu 6:  Bao thứ nhất có nhiều hơn bao thứ hai 36 kg gạo. Sau khi mỗi bao bán đi 10 kg gạo thì số gạo còn lại ở bao thứ nhất bằng 5/2 số gạo còn lại ở bao thứ hai. Vậy lúc đầu bao thứ nhất có …….kg gạo.

 a/ 60kg  ;  b/ 50kg    ; c/ 34kg   ;   d/ 70kg.  
Câu 7:  Có hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước. Nếu vòi thứ nhất chảy riêng thì sau 9 giờ bể sẽ đầy. Nếu vòi thứ hai chảy riêng thì sau 6 giờ bể sẽ đầy. Vậy khi bể đã có sẵn 1/3 bể nước, mở cả hai vòi cùng chảy thì sau số giờ sẽ đầy bể là: ….. a/ 18/5 giờ  ;  b/ 12/5 giờ   ; c/ 5 giờ   ;   d/ 15/2 giờ.  
Câu 8:  Trung bình cộng của ba số là 52. Số thứ ba bằng trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai. Số thứ nhất hơn số thứ hai là 24. Vậy số thứ nhất là: ….. 
a/ 38  ;  b/ 64   ; c/ 40   ;   d/ 14.  
Câu 9:  Tổng hai số là 63. Nếu gấp số thứ nhất lên 2 lần và gấp số thứ hai lên 5 lần thì tổng hai số là 240. Vậy số thứ nhất là: …..
 a/ 38   ;  b/ 59   ; c/ 4   ;   d/ 25.  
Câu 10:  Tổng hai số là 406. Nếu gấp số thứ nhất lên 5 lần và giữ nguyên số thứ hai thì được tổng mới là 1062. Vậy số thứ nhất là: ….. 
a/ 242  ;  b/ Đáp số khác   ; c/ 164   ;   d/ 367.  
BÀI 3:  Vượt chướng ngại vật: 

  Câu 1:  Tìm x thỏa mãn: 
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. Vậy x = ….. 
Câu 2:  Cho các số: 1; 3; 5; 7; 9. Có thể lập được ….. phân số bé hơn 1 mà tử số và mẫu số đều bé hơn 10.  
Câu 3:  Để lát nền một sân gạch người ta phải dùng 400 viên gạch hình vuông cạnh 25cm. Vậy diện tích sân gạch là: ……..m2. 
Câu 4:  Tính giá trị biểu thức rồi viết kết quả dưới dạng số thập phân.
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Câu 5:  Có ….. số có 3 chữ số được viết bởi các chữ số 0; 2; 3; 4.   
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